
 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trong Quận. 

 

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở 

giáo dục Mầm non;  

Thực hiện Hướng dẫn số 08/HD-PGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2024 của 

phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên về việc Hướng dẫn thi giáo viên 

dạy giỏi cấp mầm non quận Long Biên năm học 2024-2025; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp 

mầm non năm học 2024-2025 (Có danh sách kèm theo). 

Đề nghị các nhà trường thông báo kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận 

năm học 2024-2025 tới giáo viên dự thi và Hội đồng sư phạm./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, (02b). 
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Đào Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

   

Số:         /PGDĐT 

V/v thông báo kết quả thi  

giáo viên giỏi cấp Quận  

năm học 2024-2025 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày      tháng     năm 2025 

      



 

 

  

Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi 

cấp mầm non quận Long Biên năm học 2024-2025 

Lứa tuổi Nhà trẻ 24-36 tháng 

(Kèm theo Công văn số:      /PGDĐT ngày    tháng    năm 2025 

của phòng GDĐT Long Biên) 

 

STT Họ tên  Trường Xếp loại 

1.  Phạm Thị Hoa Mai MN Nguyệt Quế Nhất 

2.  Lê Thị Thu Trang MN Hoa Anh Đào Nhất 

3.  Dương Thị Huyền MN Đô thị Việt Hưng Nhất 

4.  Nguyễn Thị Thanh MN Đô thị Sài Đồng Nhất 

5.  Bùi Thị Hoàng Vân MN Thạch Bàn Nhì 

6.  Lưu Thị Thu Hoài MN Phúc Đồng Nhì 

7.  Đoàn Thị Thơm MN Hoa Sen Nhì 

8.  Nguyễn Thị Hồng Ngọc MN Ánh Sao Nhì 

9.  Nguyễn Thị Huyền Trang MN Hồng Tiến Nhì 

10.  Lê Thị Sen MN May 10 Nhì 

11.  Phạm Thị Chiến  MN Bồ Đề Nhì 

12.  Nguyễn Thị Mỵ MN Giang Biên Nhì 

13.  Đặng Thị Kim Xuân MN Phúc Lợi Ba 

14.  Kiều Khánh Linh MN Chim Én Ba 

15.  Nguyễn Thị Út Hường MN Hoa Trạng Nguyên Ba 

16.  Phạm Thị Thoa MN Ngọc Thụy Ba 

17.  Hoàng Thị Minh Giang MN Gia Quất Ba 

18.  Nguyễn Thị Hồng MN Tràng An Ba 

19.  Võ Thị Thuý Đoài MN Gia Thượng Ba 

20.  Nguyễn Thị Bốn MN Gia Thụy Ba 

21.  Phạm Thị Thanh Hà MN Thượng Thanh Ba 

22.  Trần Thị Vân Anh MN Cự Khối Ba 

23.  Ngô Thị Năm MN Ban Mai Xanh Ba 

24.  Vũ Thị Lương MN Hoa Mai Ba 

25.  Nguyễn Thị Thu Hà MN Tuổi Hoa Ba 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Đặng Hà Chi MN Long Biên Ba 

27.  Nguyễn Thị Loan MN Hoa Sữa Ba 

28.  Đinh Thuý Hoa MN Hoa Thủy Tiên Đạt GVG cấp quận 

29.  Nguyễn Thị Thu Trang MN Bắc Biên Đạt GVG cấp quận 

30.  Dương Thị Hồng Hải MN Hoa Hướng Dương Đạt GVG cấp quận 

31.  Dương Thị Tuyết Minh MN Thạch Cầu Đạt GVG cấp quận 

32.  Phạm Thị Hồng MN Nắng Mai Đạt GVG cấp quận 

33.  Nguyễn Thị Thư MN Sơn Ca Đạt GVG cấp quận 

34.  Nguyễn Huyền Hạnh MN Việt Hưng Đạt GVG cấp quận 

35.  Lê Thị Thắm MN Hoa Phượng  Đạt GVG cấp quận 

36.  Nguyễn Thị Thu Hương MN Long Biên A Đạt GVG cấp quận 

37.  Nguyễn Thị Thu Hồng MN Tân Mai Đạt GVG cấp quận 

38.  Nguyễn Thị Huyến MN Hoa Mộc Lan Đạt GVG cấp quận 

39.  Nguyễn Thị Thu Hằng MN Đức Giang Đạt GVG cấp quận 

40.  Trần Thị Mai Hương MN Hạt Dẻ Cười Đạt GVG cấp quận 



 

 

  

Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non  

quận Long Biên năm học 2024-2025  

Lứa tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi 

(Kèm theo Công văn số:      /PGDĐT ngày    tháng    năm 2025 

của phòng GDĐT Long Biên) 

 

STT Họ tên Trường Xếp loại 

1.  Lê Thị Tuyết Mai MN Đô thị Việt Hưng Nhất 

2.  Nguyễn Mai Hương MN Đô thị Sài Đồng Nhất 

3.  Chu Thị Yến MN Phúc Đồng Nhất 

4.  Nguyễn Thị Thu Hà MN Gia Thượng Nhất 

5.  Vũ Thị Thu Thuý MN Gia Thụy Nhất 

6.  Kiều Thu Thuỷ MN Tràng An Nhì 

7.  Nguyễn Thị Minh Thu MN Nguyệt Quế Nhì 

8.  Nguyễn Thị Hằng MN Hoa Hướng Dương Nhì 

9.  Nguyễn Hoàng Nguyên MN Hoa Mai Nhì 

10.  Lê Thu Hiền MN Chim Én Nhì 

11.  Kiều Thanh Mai MN Hoa Trạng Nguyên Nhì 

12.  Đỗ Thị Kiều Oanh MN Việt Hưng Nhì 

13.  Nguyễn Thị Ngọc Bích MN Ngọc Thụy Nhì 

14.  Nguyễn Thị Thu Trang MN Thạch Cầu Ba 

15.  Hoàng Thị Thắm MN Hoa Anh Đào Ba 

16.  Đỗ Thị Kim Ngân MN Hoa Mộc Lan Ba 

17.  Nguyễn Thị Nhài MN Tuổi Hoa Ba 

18.  Lê Thị Lan MN Hoa Phượng  Ba 

19.  Trần Thị Ngọc Thuý MN Hoa Sen Ba 

20.  Phan Hương Trang MN Tân Mai Ba 

21.  Trần Thu Thảo MN Nắng Mai Ba 

22.  Phạm Thị Thu Trang  MN Bồ Đề Ba 

23.  Nguyễn Thị Nhung MN Hồng Tiến Ba 

24.  Nguyễn Phương Thảo MN Bắc Cầu Ba 

25.  Đào Thu Phương MN May 10 Ba 



 

 

  

26.  Phạm Thị Phương MN Bắc Biên Ba 

27.  Nguyễn Thảo Vân MN Hạt Dẻ Cười Ba 

28.  Trần Thu Giang MN Thạch Bàn Đạt GVG cấp quận 

29.  Nguyễn Thanh Thuỷ MN Long Biên A Đạt GVG cấp quận 

30.  Đào Thị Lệ MN Cự Khối Đạt GVG cấp quận 

31.  Hoàng Lan Hương MN Sơn Ca Đạt GVG cấp quận 

32.  Lê Thị Hương Lý MN Phúc Lợi Đạt GVG cấp quận 

33.  Nguyễn Thị Hảo MN Hoa Sữa Đạt GVG cấp quận 

34.  Trần Thị Thảo Yến MN Long Biên Đạt GVG cấp quận 

35.  Nguyễn Thị Thanh Huệ MN Thượng Thanh Đạt GVG cấp quận 

36.  Nguyễn Thị Hồng Yến MN Hoa Mai Đạt GVG cấp quận 

37.  Nguyễn Thị Hoà MN Ban Mai Xanh Đạt GVG cấp quận 

38.  Nguyễn Thị Trang MN Giang Biên Đạt GVG cấp quận 

39.  Bùi Ngọc Châm MN Gia Quất Đạt GVG cấp quận 

40.  Trương Thị Thanh Thuỷ MN Hoa Thủy Tiên Đạt GVG cấp quận 

41.  Hoàng Thu Hiền MN Ánh Sao Đạt GVG cấp quận 
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